
                                                                                                                  (Mẫu số 01/QĐ-CKNS 

UBND PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:           /QĐ-VHXH   Nam Gia Nghĩa, ngày       tháng 12 năm 2025
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán bổ sung, thu hồi
ngân sách năm 2025 của phòng Văn hóa – Xã hội

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
năm 2017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND phường Nam Gia 
Nghĩa về việc thu hồi, bổ sung kinh phí cho các đơn vị và hoàn trả ngân sách năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 122/TB-KTHTĐT ngày 24/12/2025 của phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị về việc thẩm tra phân bổ dự toán năm 2025;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-VHXH ngày    /12/2025 của phòng Văn hóa – 
Xã hội về việc giao dự toán bổ sung, thu hồi kinh phí năm 2025;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung, thu hồi dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2025 của phòng Văn hóa – Xã hội:

                        (Theo biểu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng đơn vị, bộ phận kế toán và toàn thể công chức phòng Văn hóa – Xã 

hội phường Nam Gia Nghĩa tổ chức thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VT(lq).

                              TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                            Lê Thị Xuân



Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 
ngày 28/9/2018  của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Phòng Văn hóa – Xã hội phường Nam Gia Nghĩa
 Chương: 832

DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, THU HỒI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ- VHXH ngày      /12/2025 của phòng Văn hóa – Xã hội)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Triệu đồng

Số 
TT 

Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
I  Số thu phí, lệ phí  
II Chi từ nguồn thu phí được để lại  
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước  

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 599,02416
1 Chi quản lý hành chính 377,260160

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  (Loại 340 khoản 341 - 
nguồn 12) -11,620

- Kinh phí Phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội -11,620

1.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 khoản 341 
nguồn 15)  240

- Kinh phí thi đua khen thưởng (phần còn thiếu so với dự toán đã cấp) 130

- Kinh phí thiết kế biểu trưng (logo) mang nét đặc trưng riêng của 
phường Nam Gia Nghĩa 50

-

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
tư nhân; các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về khám, chữa bệnh, 
quản lý dược, mỹ phẩm

15

- Kinh phí Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trên địa bàn 
phường (phần còn thiếu so với dự toán) 30

- Phần mềm Kế toán Misa 15

1.4 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 khoản 341 
nguồn 18)  148,880160

- Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 
73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 148,880.160



2 Chi lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề 221,764

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  221,764
Hỗ trợ miễn học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 
Chính phủ (Loại 070 khoản 092 nguồn 12) -15,060

Hỗ trợ miễn học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 
Chính phủ (Loại 070 khoản 093 nguồn 12) -123,176

-
Hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 
ngày 03/09/2025 của Chính phủ. (Loại 070 khoản 092 nguồn 
15)

200

-
Hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 
ngày 03/09/2025 của Chính phủ. (Loại 070 khoản 093 nguồn 
15)

160

3 Chi bảo đảm xã hội

4 Chi sự nghiệp Khoa học
5 Chi sự nghiệp giáo dục

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  

III Nguồn vay nợ nước ngoài  

1 Chi quản lý hành chính  
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  

5 Chi bảo đảm xã hội   

6 Chi hoạt động kinh tế  
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn  

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  
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